
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 - Năm học 2023 – 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-LLQ  ngày  19  tháng 5 năm 2023) 

TT Tên sách Tác giả Bộ sách  

1 
Tiếng Việt 4 

(Tập 1, Tập 2) 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

2 
Toán 4 (Tập 1, 

tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 4 
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Khoa học 4 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Lịch sử và địa 

lý 4 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Chung (Đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Giáo dục Thể 

chất 4 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Âm nhạc 4 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Trình, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Mĩ thuật 4  

Bản 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 4 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Tin học 4 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Công nghệ 4 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 

Thị Ngân.  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tiếng Anh 4 

(I-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, 

Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Danh mục có 12 sách giáo khoa lớp 4 ./. 


